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1 BKCB5104 Nguyễn Thị Tuyết Mai 27/9/2001 Long An 84902639527 8h 103 Nhà C6

2 BKCB5105 Nguyễn Thị Mị 26/4/2001 Bình Phước 84366413038 8h 103 Nhà C6

3 BKCB5106 Lê Võ Nhật Minh 05/10/2004 Bình Định 84328555693 8h 103 Nhà C6

4 BKCB5107 Ngô Đức Minh 21/7/2003 Thái Bình 84334447140 8h 103 Nhà C6

5 BKCB5108 Nguyễn Thị Ngọc Minh 14/11/1994 Đồng Nai 84903196913 8h 103 Nhà C6

6 BKCB5109 Phạm Thị Trà My 04/7/2004 Long An 84372663127 8h 103 Nhà C6

7 BKCB5110 Phạm Thị Hà Mỹ 28/12/1983 Quảng Ngãi 84988511980 8h 103 Nhà C6

8 BKCB5111 Cao Thị Thu Ngân 18/01/2002 Tiền Giang 84386900287 8h 103 Nhà C6

9 BKCB5112 Nguyễn Thị Thanh Ngân 20/8/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84961771714 8h 103 Nhà C6

10 BKCB5113 Đoàn Hữu Nghĩa 04/9/2001 Tây Ninh 84379735161 8h 103 Nhà C6

11 BKCB5114 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 03/11/1994 Đắk Lắk 84394818799 8h 103 Nhà C6

12 BKCB5115 Võ Minh Nguyệt 11/11/2001 Đồng Tháp 84898341825 8h 103 Nhà C6

13 BKCB5116 Nguyễn Đình Nhân 31/3/2001 Bình Định 84372923961 8h 103 Nhà C6

14 BKCB5117 Phan Tài Nhân 16/10/1999 Tiền Giang 84343418599 8h 103 Nhà C6

15 BKCB5118 Trần Mai Hữu Nhân 24/4/2003 Kiên Giang 84889345103 8h 103 Nhà C6

16 BKCB5119 Đỗ Thị Ánh Nhi 10/02/2004 Bình Dương 84866680034 8h 103 Nhà C6

17 BKCB5120 Lê Đinh Ý Nhi 15/11/2000 Bình Thuận 84945872806 8h 103 Nhà C6

18 BKCB5121 Nguyễn Thụy Ái Nhi 16/5/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84795813007 8h 103 Nhà C6

19 BKCB5122 Nguyễn Trương UyểnNhi 08/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84569860757 8h 103 Nhà C6

20 BKCB5123 Nguyễn Nữ Hoài Như 18/02/2002 Đắk Lắk 84792114261 8h 103 Nhà C6

21 BKCB5124 Nguyễn Thị Quỳnh Như 30/9/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84961274318 8h 103 Nhà C6

22 BKCB5125 Huỳnh Thị Tuyết Nhung 30/10/2004 Cần Thơ 84359650511 8h 103 Nhà C6

23 BKCB5126 Y Thiết Niê 01/8/1999 Đắk Lắk 84344193738 8h 103 Nhà C6

24 BKCB5127 Nguyễn Quang Ninh 19/01/2001 Bình Định 84362021409 8h 103 Nhà C6

25 BKCB5128 Nguyễn Thị Chúc Ny 14/01/2000 Bạc Liêu 84328376969 8h 103 Nhà C6

26 BKCB5129 Lê Thị Hồng Oanh 03/01/2002 Tiền Giang 84379669914 8h 103 Nhà C6

27 BKCB5130 Nguyễn Hoàng Oanh 10/01/2002 Bình Phước 84818225979 8h 103 Nhà C6

28 BKCB5131 Nguyễn Vũ Thiên Phúc 10/3/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84924334316 8h 103 Nhà C6

29 BKCB5132 Nguyễn Ngọc Minh Phương 29/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84362433428 8h 103 Nhà C6

30 BKCB5133 Trần Hoàng Phương 21/10/1999 An Giang 84778696911 8h 103 Nhà C6

31 BKCB5134 Đinh Thị Hồng Phượng 26/7/1996 Lâm Đồng 84971619496 8h 103 Nhà C6

32 BKCB5135 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 04/4/2001 Lâm Đồng 84359919658 8h 103 Nhà C6

33 BKCB5136 Đinh Nho Quân 21/7/2003 Gia Lai 84971372761 8h 103 Nhà C6

34 BKCB5137 Lê Phước Quang 24/3/1995 Lâm Đồng 84967052808 8h 103 Nhà C6

35 BKCB5138 Nguyễn Quang 24/12/1996 Tiền Giang 84986216768 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)
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36 BKCB5139 Ngũ Nhị Quí 25/11/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84703243275 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

37 BKCB5140 Vương Anh Quốc 08/10/2001 Kiên Giang 84836409767 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

38 BKCB5141 Nguyễn Đoàn Ngọc Quý 02/5/1999 Bình Dương 84364415284 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

39 BKCB5142 Nguyễn Phú Quý 01/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 84764056190 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

40 BKCB5143 Phạm Nguyễn Thục Quyên 11/02/2002 Bình Thuận 84967720031 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

41 BKCB5144 Kpă H' Quynh 15/7/1999 Gia Lai 84357032451 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

42 BKCB5145 Lê Trần Nhật Quỳnh 21/5/2000 Đồng Tháp 84946043458 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

43 BKCB5146 Đỗ Tấn Sang 24/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84961359431 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

44 BKCB5147 Vũ Duy Sang 12/8/2004 Nghệ An 84329239939 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

45 BKCB5148 Nguyễn Hoàng Đức Sinh 26/11/2001 Đồng Tháp 84365437417 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

46 BKCB5149 Nguyễn Thị Lệ Sương 15/7/2002 Quảng Ngãi 84399059411 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

47 BKCB5150 Trần Văn Tài 05/7/2003 Ninh Bình 84942993715 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

48 BKCB5151 Nguyễn Thị Hồng Thắm 18/10/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84908046300 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

49 BKCB5152 Phan Thị Ngọc Thắm 14/6/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84346320057 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

50 BKCB5153 Trương Công Thắng 25/7/2002 Tiền Giang 84365858052 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

51 BKCB5154 Châu Thị Kim Thanh 17/5/2003 Phú Yên 84866302549 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

52 BKCB5155 Nguyễn Thị Phương Thanh 09/5/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 84978655173 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

53 BKCB5156 Nguyễn Thị Thu Thanh 14/6/2001 Bình Phước 84915148407 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

54 BKCB5157 Nguyễn Huỳnh Thảo 28/3/1993 Bến Tre 84367958827 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

55 BKCB5158 Nguyễn Ngọc Thảo 16/6/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu 84888794339 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

56 BKCB5159 Nguyễn Ngọc Thu Thảo 03/4/2001 Đắk Lắk 84909845793 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM1)

57 BKCB5160 Nguyễn Thị Minh Thảo 13/10/2003 Gia Lai 84901911338 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

58 BKCB5161 Trần Phương Thảo 18/8/2002 Gia Lai 84326594735 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

59 BKCB5162 Huỳnh Giao Thi 30/11/1999 Đồng Tháp 84816069602 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

60 BKCB5163 Phạm Hoàng Gia Thi 11/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 84562126307 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

61 BKCB5164 Hoàng Hưng Thịnh 15/02/2003 Gia Lai 84349036855 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

62 BKCB5165 Nguyễn Thị Thoại 15/9/2000 Gia Lai 84353899626 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

63 BKCB5166 Nguyễn Thị Cẩm Thu 31/01/2002 Long An 84987084772 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

64 BKCB5167 Nguyễn Anh Thư 27/3/1996 Hà Nội 84981010654 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

65 BKCB5168 Nguyễn Thị Minh Thư 20/8/1997 Long An 84933200897 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

66 BKCB5169 Tăng Thị Anh Thư 20/10/2002 Ninh Thuận 84966186942 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

67 BKCB5170 Đặng Minh Thuận 28/8/2004 Long An 84944597899 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

68 BKCB5171 Hàng Nguyễn Ngọc Thuận 20/4/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 84779627889 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

69 BKCB5172 Nguyễn Huy Thuận 05/8/1989 Lạng Sơn 84916299663 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

70 BKCB5173 Trần Đức Thuận 30/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 84337840340 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

71 BKCB5174 Đặng Thị Hoài Thương 08/02/2002 Bình Định 84377566851 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

72 BKCB5175 Trần Văn Thương 17/10/2001 Kiên Giang 84394863680 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM2)

73 BKCB5176 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/02/2001 Đắk Lắk 84327750302 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

74 BKCB5177 Võ Phạm Thủy Tiên 08/01/2001 Bến Tre 84397345882 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)
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75 BKCB5178 Trịnh Đức Tiến 23/4/2002 Lâm Đồng 84965283943 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

76 BKCB5179 Nguyễn Hữu Tín 22/8/2001 An Giang 84869675272 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

77 BKCB5180 Đỗ Nguyễn Ngọc BảoTrâm 26/10/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 84383576537 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

78 BKCB5181 Nguyễn Thị Thùy Trâm 25/4/1981 Thành phố Hồ Chí Minh 84918694089 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

79 BKCB5182 Phạm Thị Thảo Trâm 01/02/2002 Bình Phước 84376977466 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

80 BKCB5183 Danh Thị Thùy Trang 15/6/2002 Kiên Giang 84364268302 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

81 BKCB5184 Đoàn Ngọc Khánh Trang 18/8/2001 Đắk Lắk 84965121555 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

82 BKCB5185 Lê Thị Quỳnh Trang 04/9/2002 Hà Tĩnh 84705470731 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

83 BKCB5186 Trần Thị Trang 27/4/1993 Nghệ An 84976305403 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

84 BKCB5187 Trần Thị Kiều Trang 04/7/2004 Lâm Đồng 84339470209 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

85 BKCB5188 Lê Gia Thạnh Trị 24/3/2000 Long An 84834118133 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

86 BKCB5189 Đàm Thị Trúc 12/7/2002 Bắc Giang 84373257508 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

87 BKCB5190 Nguyễn Thanh Trúc 19/6/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 84585298275 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

88 BKCB5191 Nguyễn Văn Trung 03/5/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 84344320329 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

89 BKCB5192 Phạm Minh Tuân 22/10/1993 Thanh Hóa 84977465873 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)

90 BKCB5193 Ngô Hoàng Quốc Tuấn 31/12/2000 Đồng Nai 84854082179 8h Lầu 5 - Nhà C6 (PM3)
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